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Đề số 
1
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Câu 1: ( 1,5 điểm)
Hãy giải thích trên quan điểm nhiệt động hiện tượng lốp xe bị nổ khi chạy trên 
đường cao tốc.
Câu 2: ( 7 điểm)
Cho chu trình Rankine lý tưởng với điều kiện nhiệt độ hơi vào Turbine t1= 5000C, áp suất ngưng tụ P2= 0,4 bar, P1= 80 bar,  bỏ qua công tiêu hao của bơm cấp.
Tính hiệu suất nhiệt của chu trình. 
Câu 3: ( 1,5 điểm)
Dùng đồ thị t-d xác định các thông số trạng thái còn lại của không khí ẩm khi có trạng thái và biểu diễn trên đồ thị t-d cho biết các thông số sau : t = 24oC,  = 60%.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Nhiệt động lực học kỹ thuật
	Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)
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Đề số 
1
)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	1,0

	
	
	Khi xe chạy trên đường cao tốc, xuất hiện ma sát giữa lốp xe và mặt đường, làm phát sinh nhiệt có tác dụng nung nóng khối khí bên trong lốp xe. 
Quá trình gia nhiệt này xem như quá trình cấp nhiệt đẳng tích, nhiệt độ tăng kéo theo áp suất khối khí trong lốp sẽ tăng. Đến một lúc nào đó vượt giới hạn chịu đựng của lốp thì lốp xe sẽ nổ.   
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	7,5

	
	a
	Trạng thái 1: 
-  Từ bảng bão hòa với P1 = 80 bar, tìm được nhiệt độ sôi tương ứng ts = 294,98 0C < t1=5000C : hơi vào tubine là hơi quá nhiệt
-  Từ bảng hơi quá nhiệt với P1 = 80 bar, t1 = 500 oC, ta được: 
	               t1 =  5000C 	               
              p1 =  80 bar
	(HQN)
	

	
	  →
	i1  = 3397 kJ/kg

	
	
	s1 =  6,722 kJ/kg.K     
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	Trạng thái 2: 
-  Từ bảng nước và hơi nước bão hòa với P2 = 0,04 bar, ta có: 
	               p2 =  0,04 bar
	
(HBH)
	i’2= 121,42 kJ/kg 
i”2  = 2554  kJ/kg 

	
	  →
	s’2 =  0,4225 kJ/kg.K 
s’’2 =  8,473  kJ/kg.K


  - Vì S2= S1= 6,722 < S”2= 8,743 nên hơi ở trạng thái 2 là hơi ẩm, có độ khô:
Từ S2= S’2+ x2( S’’2 – S’2)
                → x2 = ( S1 – S’2) / ( S’’2 – S’2)
         = (6,722-0,4225) / (8,473-0,4225) = 0,78
  
   -  Và enthalpy :    i2 = 121,42 + 0,78(2554-121,42)= 2019 kJ/kg
- Công của chu trình
lo=  i1 – i2= 3397-2019= 1378 kJ/kg
- Nhiệt cấp vào của chu trình:
q1= i1-i3 = 3397-121,42= 3275,6 kJ/kg
- Hiệu suất nhiệt
 ηt= lo / q1= 1378/3275,6= 0,42 = 42%
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	a. Xác định các thông số trạng thái 
tds = 160C 								
i = 48kJ/kg								
tư = 23,50C								
d = 11,2g/kgkkk							
[image: ]        b. Biểu diễn trên đồ thị t-d 							
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	Tổng cộng
	10 điểm



_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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